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ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC

CÁC THIẾT BỊ ĐIỆN TỬ HẠT NHÂN
1.  Thông tin về giảng viên
- Họ và tên: Nguyễn Thế Nghĩa
- Học hàm, học vị: ThS. GV

- Thời gian, địa điểm làm việc: Sáng thứ 2, 3, 4 và các buổi khác 

- Địa điểm: Bộ môn vật lý Hạt nhân, Khoa Vật lý, Trường ĐHKHTN, P211, nhà T1
- Địa chỉ: Bộ môn vật lý Hạt nhân, 334 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội
- Điện thoại: NR 04 8547678; D Đ: 090 347 2206  

- Email: nghiant65@yahoo.com.vn
- Các hướng nghiên cứu chính: Vật lý hạt nhân, Điện tử hạt nhân, Các thiết bị điện tử, đo lường.
2.  Thông tin môn học

- Tên môn học: Các thiết bị điện tử hạt nhân
- Mã môn học:

- Số tín chỉ: 02
- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động học tập:

+ Nghe giảng lý thuyết: 22


+ Làm bài tập trên lớp: 3


+ Thảo luận trên lớp: 2


+ Tự học: 3

- Đơn vị phụ trách môn học: Bộ môn Vật lý Hạt nhân, Khoa Vật lý

- Môn học tiên quyết: Vô tuyến điện tử, Các linh kiện bán dẫn, Kỹ thuật số

3.  Mục tiêu môn học

- Mục tiêu về kiến thức: Trang bị những kiến thức cơ sở và cơ bản về các linh kiện, phần tử điện tử bán dẫn, trên cơ sở đó xây dựng các mạch điện tử cơ bản, tổ hợp các mạch thành các khối điện tử thực hiện một số chức năng nhất định và cuối cùng tổ hợp thành các thiết bị điện tử hạt nhân. 

- Mục tiêu về kĩ năng: Nắm được các phương pháp phân tích sự hoạt động của các mạch điện tử cơ bản.

4.  Tóm tắt nội dung môn học

-
Môn học trang bị cho sinh viên các linh kiện điện tử cơ bản, các sơ đồ tích phân tuyến tính, khuếch đại thuật toán, biến đổi Tương tự - Số và Số - Tương tự, các máy phân tích biên độ đơn kênh và đa kênh.
5.  Nội dung chi tiết môn học
Chương 1. CÁC SƠ ĐỒ TÍCH PHÂN TUYẾN TÍNH
1.1. Transistor 

1.2. Khuếch đại vi sai

1.3. Khuếch đại vi sai nhiều tầng 

1.4. Phương pháp dịch mức nhờ tầng khuếch đại trung gian

1.5. Tầng lối ra và sơ đồ tích phân đầy đủ của một khuếch đại thuật toán 

Chương 2. KHUẾCH ĐẠI THUẬT TOÁN VÀ CÁCH SỬ DỤNG

2.1. Khuếch đại thuật toán với mạch phản hồi

2.2. Mạch phản hồi và khuếch đại đảo

2.3. Khuếch đại không đảo

2.4. Sơ đồ lặp lại thế

2.5. Khuếch đại tích phân

2.6. Khuếch đại vi phân

Chương 3. BIẾN ĐỔI TƯƠNG TỰ - SỐ VÀ SỐ - TƯƠNG TỰ

3.1. Detector ghi điểm không

3.2. Bộ so sánh

3.3. Biến đổ Số - Tương tự DAC

3.4. Biến đổi Tương tự - Số ADC

3.5. Máy phân tích biên độ đơn kênh

3.6. Máy phân tích biên độ nhiều kênh

6.  Học liệu

Học liệu bắt buộc:

1. Nguyễn Triệu Tú, Các thiết bị điện tử hạt nhân.
Học liệu tham khảo:
2. Glenn F. Knoll. Radiation detection and measurement. Second edition. Jonh Wiley Sons, Inc, 1989.

3. W. R. Leo. Techniques for Nuclear and Particle physics Experiments. Springer - Verlag Berlin Heidelberg. 1987

4. George B, Rutkowski P. E. Handbook of intergrated - circuit operational amplifiers, New Jersey, USA, 1978.
7.  Hình thức tổ chức giảng dạy

7.1.  Lịch trình chung
	Nội dung
	Hình thức tổ chức dạy môn học 
	Tổng

	
	Lên lớp
	Thực nghiệm
	Tự học, tự nghiên cứu
	

	
	Lý thuyết
	Bài tập
	Thảo luận
	
	
	

	Chương 1
	7
	1
	0
	
	1
	9

	Chương 2
	8
	1
	1
	
	1
	11

	Chương 3
	7
	1
	1
	
	1
	10

	Tổng
	22
	3
	2
	0
	3
	30,0


7.2.  Lịch trình tổ chức dạy cụ thể

	Tuần
	Nội dung chính
	Yêu cầu sinh viên chuẩn bị
	Hình thức tổ chức dạy học
	Kiến thức cốt lõi

	Tuần 1
	Cấu trúc Transistor, Mạch khuếch đại vi sai và vi sai nhiều tầng
	Có học liệu chính
	Dạy trên lớp 
	Các quá trình điện, điện tử diễn ra trong các linh kiện cơ bản

	Tuần 2
	Dịch mức nhờ khuếch đại trung gian. Sơ đồ đầy đủ của mạch khuếch đại thuật toán
	Ôn lại phần trước
	Dạy trên lớp
	Hiểu cấu trúc và sự hoạt động của mạch khuếch đại thuật toán

	Tuần 3

	Khuếch đại thuật toán với mạch phản hồi, Ý nghĩa của mạch phản hồi
	Tự phân tích sự hoạt động của các mạch, đặc biệt đường phản hồi
	Dạy trên lớp 
	Mạch phản hồi đảm bảo sự hoạt động ổn định của mạch khuếch đại thuật toán

	Tuần 4
	Khuếch đại đảo và không đảo. Khuếch đại lặp lại điện thế 
	ôn lại phần trước để hiểu rõ phần tiếp theo
	Dạy trên lớp 
	Đặc tính của các mạch khuếch đại chủ yếu phụ thuộc vào mạch phản hồi.

	Tuần 5
	Khuếch đại tích phân, khuếch đại vi phân
	So sánh sự khác biệt giữa hai loại mạch khuếch đại tích phân và vi phân.
	Dạy trên lớp
	Sự thay đổi cách ghép tụ và trở ở lối vào cũng như ở mạch phản hồi đã tạo nên đặc tính của hai mạch

	Tuần 6
	Thảo luận về 2 chương đã học, nêu bật các quá trình điện tử chủ chốt diễn ra trong các linh kiện điện tử
	Chuẩn bị bài ở nhà, ôn tập phần các mạch khuếch đại

	Dạy trên lớp 
	Cốt lõi của các mạch khuếch đại là thể hiện chủ yếu ở mạch phản hồi

	Tuần 7
	Detector ghi điểm không. Bộ so sánh, ứng dung của bộ so sánh
	Đọc trước và rút ra những phần mới chưa hiểu
	Dạy trên lớp
	Sâu chuỗi các kiến thức đã học để thấy sự liên quan loogic của vấn đề

	Tuần 8
	Biến đổi Số - Tương tự, các thông số đặc trưng, ứng dụng
	Tìm hiểu về mã nhị phân, BCD
	D¹y trªn líp
	Đầu vào là các giá trị số, đầu ra là tín hiệu tương tự (điện thế)

	Tuần 9
	Biến đổi Tương tự - Số, các thông số đặc trưng và ứng dụng
	Tìm hiểu các vấn đề liên quan như bộ phát và đếm xung.
	D¹y trªn líp
	Độ cao của biên độ tương ứng với số lượng xung đếm được 

	Tuần 10

	Thảo luận Chương 3, nhán mạnh về hai bộ biến đổi DAC và ADC
	Chuẩn bị ở nhà các phần ôn theo chỉ dẫn, phân tích các sơ đồ
	Ở nhà và trên lớp
	Các bộ biến đổi ADC và DAC là những bộ phận quan trọng trong việc chuyển đổi xử lý tín hiệu

	Tuần 11
	Máy phân tích biên độ đơn kênh, khái niệm về độ rộng cửa sổ
	Đọc trước về máy biên độ đơn kênh
	D¹y trªn líp
	Đếm số xung có biên độ giống nhau cho vào một kênh

	Tuần 12
	Máy phân tích biên độ nhiều kênh, độ tuyến tính tích phân và vi phân 
	So sánh máy đơn kênh với một kênh.
	Dạy trên lớp
	Nguyên tắc như máy phân tích đơn kênh, tuy nhiên tất cả các kênh đồng thời làm việc

	Tuần 13
	Hệ thống hóa tất cả các kiến thức đã học, sinh viên tự phân tích, thiết kế một mạch điện tử hoàn chỉnh
	Chuẩn bị nội dung nhiệm vụ được giao ở nhà để tham gia trao đổi trên lớp
	Trao đổi và phân tích các sơ đồ của sinh viên trên lớp
	Sâu chuỗi được toàn bộ hệ thống kiến thức từ đầu, tự thiết kế một mạch điện tử theo một mục đích cho trước.

	Tuần 14
	Hướng dẫn ôn tập trên cơ sở đề cương cho trước, trả lời mọi thắc mắc chưa hiểu của sinh viên
	Chuẩn bị nội dung theo hướng dẫn
	Đối thoại trên lớp
	Qua đối thoại, sinh viên củng cố được những gì mình chưa rõ, hoặc muốn hiểu sâu hơn vấn đề.


8.  Yêu cầu của giảng viên đối với môn học

- Giảng đường: 01 giảng đường có projector          

- Yêu cầu đối với sinh viên:

- Thực hiện đúng quy chế đào tạo của ĐHQGHN và quy định của Nhà trường.

- Tham gia đầy đủ các buổi thảo luận, chữa bài tập, chuẩn bị chu đáo các nội  dung xeminar hoặc thảo luận được giao.

- Hoàn thành các bài tập được giao đúng thời hạn quy định. 

9.  Phương pháp và hình thức kiểm tra đánh giá môn học:

9.1.  Các loại điểm kiểm tra và thi     

- Điểm thảo luận:   trọng số 20 %
- Điểm bài tập lớn:  trọng số 30 %
- Điểm thi:             trọng số 50 %
9.2.  Lịch thi và kiểm tra:

- Lịch thi lần 1: Từ tuần thứ 17 đến hết tuần 19 của học kỳ 5.

- Lịch thi lại: Từ ngày 20 tháng 2 đến ngày 10 tháng 3

- Thời gian cụ thể theo lịch chung của Khoa và Bộ môn.

9.3.  Tiêu chí đánh giá các loại bài tập

- Đối với bài tập căn cứ vào ý thức làm bài tập và kết quả chữa bài tập trên lớp.

- Đối với bài tập lớn, nhiệm vụ: Căn cứ vào nội dung và thời gian hoàn thành nhiệm vụ và nộp bài tập lớn.
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